
1 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SGTVT Hà Nam, ngày          tháng 7 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/7/2021 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được sở Giao 

thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/3/2021 đến ngày 

15/7/2021 còn hiệu lực sử dụng để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn 

vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để phối hợp quản lý (có 

danh sách chi tiết kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH XE HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /7/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
MÃ SỐ 

ĐƠN VỊ 
ĐỊA CHỈ SĐT BKS 

1 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HIỀN 1986 
06E8002711 

THÔN HOÀ NGÃI, XÃ THANH HÀ, HUYỆN 

THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM 
0978.474.003 90F-000.74 

2 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VINH 06A8004890 
KHU TĐC BẮC THANH CHÂU, P. THANH 

CHÂU, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0986 794 879 

90B-002.49 

90B-004.56 

3 
HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH 

DƯƠNG 1985 
06A8010075 

SỐ 271, Đ. LÝ THƯỜNG KIỆT, P. LÊ HỒNG 

PHONG, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0987 319 222 90F-000.94 

4 
CTY TNHH TM DU LỊCH CHÍNH 

ĐOÀI 
0700568327 

THÔN MỄ NỘI, PHƯỜNG LIÊM CHÍNH, 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0912 361 139 90F-000.30 

5 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

CƯỜNG 1981 
06B8003409 

TDP HOÀNG HẠ, P. HOÀNG ĐÔNG, THỊ 

XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM 
0988 627 066 90B-007.19 

6 
CÔNG TY TNHH VT&TMDV QUỐC 

CƯỜNG 
0700760260 

THÔN NGỌC LÂM, XÃ BỐI CẦU, HUYỆN 

BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM 
0988.762.713 90B-005.08 

7 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

TUẤN 
06D0002367 

TỔ DÂN PHỐ VĨNH TIẾN, THỊ TRẤN VĨNH 

TRỤ, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 
0982 430 636 90F-000.46 

8 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

LUẬN 1973 
06A8004796 

MỄ THƯỢNG, PHƯỜNG LIÊM CHÍNH , TP 

PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0912.455.473 

90B-006.76 

90B-001.47 

9 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN DŨNG 06A8006009 
SỐ 130 Đ. LÝ THƯỜNG KIỆT, THÔN 1 PHÙ 

VÂN, TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0912 002 455 29B-211.40 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
MÃ SỐ 

ĐƠN VỊ 
ĐỊA CHỈ SĐT BKS 

10 
CÔNG TY TNHH VTDL ĐÔNG ANH 

- HÀ NAM 
0700638567 

SỐ 258, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, 

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ 

PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 

0913567818 90F-000.79 

11 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 06E8001722 
TDP CẨM DU, THỊ TRẤN TÂN THANH, 

HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM 
0917758834 90B-002.93 

12 TRẦN ĐỨC LỘC 1971 06B8001530 
TỔ DÂN PHỐ BÙI, PHƯỜNG YÊN BẮC, THỊ 

XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM 
0904811601 90F-000.97 

13 LÃ VĂN THỦY 06B8004098 
TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG HÒA MẠC, THỊ 

XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM 
0986587596 29Z-5160 

14 NGUYỄN ĐỨC MINH 1982 06A8010780 
THÔN TRÀNG, XÃ TRỊNH XÁ, THÀNH 

PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0976811670 90F-000.98 
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